
 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện. 

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: “Mua sắm thiết bị ổn áp LIOA,”  thuộc 

dự toán “ Mua sắm thiết bị ổn áp LIOA”  của Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên 

Quang năm 2026. Nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. Địa 

chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang 

2. Hình thức nhận báo giá: Các đơn vị báo giá bằng văn bản trực tiếp hoặc theo 

đường bưu điện về địa chỉ sau: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện ĐKKV Bắc 

Quang tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. SĐT: 

0845.086.009 (CN Hồng) 

Bản mềm gửi qua gmail: Hoanghongbvbq@gmail.com 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 đến trước 15h00 

ngày  21 tháng 5 năm 2026. 

4.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá 

II. II. Nội dung yêu cầu báo giá (Theo phụ lục đính kèm)  

Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và 

đóng dấu đơn vị (Theo mẫu gửi kèm). 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang rất mong các 

đơn vị quan tâm./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng Website bệnh viện; 

- Đăng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Lưu: VT, TCHC. 
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MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số 158/BVĐKKV-KD ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện 

đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Kính gửi: ……………………………………………………………….. 

Chúng tôi: Tên công ty,…………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………  

Mail:  ………………………………………………………………….  

Điện thoại: ……………………………………………………………….  

Công ty gửi đến quý bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau: 

 

Stt 

Hạng 

mục thiết 

bị 

Mô tả chi tiết 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành 

tiền 

I Thiết bị ổn áp LIOA     

1 

Ổn áp 1 

pha 50KW 
Ổn áp 1pha SH - 50KVA-II-NEW2020 

Mã sản phẩm: SH-50000II 

Đơn vị sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ 

cao LIOA 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Hàng sản xuất năm 2026 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 

2015 

Thông số kỹ thuật:  

- Kiểu máy : Máy ổn áp 1 pha khô 

- Công suất: 50kVA 

- Điện áp vào: 150V ~ 250V 

- Điện áp ra : 220VAC-110VAC ± 1~3% 

- Tần số : 49Hz - 62Hz 

- Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay 

đổi: 1s – 3s (1 giây – 3 giây) 

- Nhiệt độ môi trường thích hợp hoạt động: -

5ᵒC - +40ᵒC 

- Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều 

- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch bằng ATM: Có 

- Đồng hồ hiển thị dòng điện, điện áp: Có 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao):  khoảng 700 

x 480 x 660 (mm) 

- Trọng lượng: khoảng 120 kg 

 

 

 

Cái 
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2 

Ổn áp 3 

pha 20 

KW 

Ổn áp 3 pha SH3-20KII 

Mã sản phẩm: SH3-20KII 

Đơn vị sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ 

cao LIOA 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Hàng sản xuất năm 2026 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 

2015 

Thông số kỹ thuật: 

- Kiểu máy: Máy ổn áp 3 pha khô 

- Công suất: 20KVA 

- Điện áp vào: 260V ~ 430V 

- Điện áp ra: 380V ± 1~3% 

- Tần số: 49Hz ~ 62Hz 

- Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay 

đổi: 1s – 3s (1 giây – 3 giây) 

- 3Nhiệt độ môi trường thích hợp hoạt động: -

5ᵒC - +40ᵒC 

- Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều 

- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch bằng ATM: Có  

- Đồng hồ hiển thị dòng điện, điện áp: Có 

- Kích thước ( DxRxC): khoảng 545 x 390 x 

1090 (mm) 

Trọng lượng: khoảng 78 kg 

 

 

Cái 
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3 

Ổn áp 1 

pha 3KW 
Ổn áp 1pha SH - 3KVA-II 

Mã sản phẩm: SH-3000II 

Đơn vị sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ 

cao LIOA 

Sản xuất tại: Việt Nam 

Hàng sản xuất năm 2026 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 

2015 

Thông số kỹ thuật: 

- Kiểu máy : Máy ổn áp 1 pha khô 

- Công suất : 3kVA 

- Điện áp vào: 130VAC - 250VAC 

- Điện áp ra: 220VAC-110VAC ± 1~3% 

- Tần số: 49Hz ~ 62Hz 

- Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay 

đổi : 1s – 3s (1 giây – 3 giây) 

- Nhiệt độ môi trường thích hợp hoạt động: -

5ᵒC - +40ᵒC 

- Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều  

- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch bằng ATM: Có  

 

 

Cái 

 

 

4 

 

 



4 

 

Stt 

Hạng 

mục thiết 

bị 

Mô tả chi tiết 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành 

tiền 

- Đồng hồ hiển thị dòng điện, điện áp: Có 

- Kích thước ( Dài x Rộng x Cao):  khoảng 305 x 

220 x 305 (mm) 

Trọng lượng: khoảng 11 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


